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Tóm tắt 

Trong bài báo này nh   tác giả sử dụng  ô hình hồi quy v i số liệu bảng để đo lư ng  ức đ ng g p 

thực tế c   l o động đến hiệu quả sản xu t kinh doanh c a các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái 

Nguyên. Nghiên cứu sử dụng bộ số liệu đi u tr  do nh nghiệp c   Cục Thống  ê Thái Nguyên v  tình 

hình sản xu t  inh do nh c   544 do nh nghiệp trong gi i đoạn (2009 - 2014). Kết quả nghiên cứu đã 

đư  r   ột số kiến nghị để nâng cao hiệu quả sử dụng l o động trong các doanh nghiệp c a tỉnh Thái 

Nguyên trong gi i đoạn t i. 

Từ khóa: Mô hình toán kinh tế, số liệu bảng  l o động, giá trị sản xu t kinh doanh, doanh nghiệp 

MEASURING LA OUR’S CONTRI UTION TO ADDED VALUE OF ENTERPRISES IN 

THAI NGUYEN PROVINCE 

Abstract 

This paper used economical maths models, specifically, the regression model using data tables to assess 

the actual contribution of labor to production and business efficiency of the enterprises in Thai Nguyen 

province. The data were collected from the survey of enterprises in Thai Nguyen province, comprising of 

N = 544 enterprises, with T = 6 through years of observations in 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. 

Based on the findings, the paper proposed some recommendations to improve labor efficiency of the 

enterprises in the province in the coming period. 

Keywords: Economical math model, tables data, labor, production and business value, enterprises 

1. Mở đầu 

Thái Nguyên là một tỉnh trung du miền núi 

thuộc vùng Đông Bắc Bộ, là trung tâm đào tạo 

đại học, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề 

lớn thứ  a của cả nước. Những năm gần đây, 

hoạt động của các doanh nghiệp tỉnh Thái 

Nguyên đã có  ước phát triển đột biến đặc biệt 

là nhóm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài, góp phần giải phóng và phát triển sức sản 

xuất, huy động và phát huy nội lực vào phát 

triển kinh tế xã hội, tăng kim ngạch xuất khẩu, 

tăng thu ngân sách và tham gia giải quyết có 

hiệu quả các vấn đề xã hội như: tạo việc làm, 

xoá đói, giảm nghèo... 

Vì vậy, việc phân t ch đánh giá vai trò của 

lao động trong các doanh nghiệp là căn cứ quan 

trọng cho việc xây dựng các chính sách phát triển 

cho doanh nghiệp. Đồng thời, trong nhiều thập kỷ 

qua, với việc ứng dụng ngày càng nhiều các công 

cụ toán học vào nghiên cứu kinh tế, các phương 

pháp phân t ch định lượng đã phát triển không 

ngừng, các mô hình toán kinh tế  được vận dụng 

một cách triệt để trong việc phân t ch định lượng. 

Chính vì vậy, trong bài báo này nhóm tác giả ứng 

dụng mô hình hồi quy số liệu mảng để đánh giá 

mức đóng góp thực tế của lao động đến hiệu quả 

sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên 

địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Qua đó đưa ra một số 

kiến nghị để nâng cao hiệu quả sử dụng lao động 

trong các doanh nghiệp của tỉnh Thái Nguyên 

trong giai đoạn tới. 

2  Phương ph p nghi n cứu 

2.1. Mô hình số li u bảng 

Mô hình số liệu bảng được viết dưới dạng 

tổng quát như sau: 

itikitkitit ucXXy   ...221 Trong 

đó: yit: biến phụ thuộc 

Xkit: Biến giải thích, có thể thay đổi theo chiều 

dọc, thay đổi theo chiều ngang, hay thay đổi theo 

cả hai chiều. 
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  i: Chỉ số đối tượng quan sát: 1,i N  

t: Chỉ thời gian, 1,t T itu : sai số ngẫu 

nhiên thông thường, được giả thiết là thỏa mãn 

các giả thiết thông thường: Phương sai sai số 

không đổi và không có tự tương quan. 

ci: thể hiện sự khác biệt giữa các cá thể trong 

tập quan sát, và sự khác biệt này không phụ thuộc 

vào thời gian. 

Đây là mô hình số liệu bảng dạng tổng quát, 

còn được gọi là ― ô hình tác động cá thể”. 

Tùy thuộc vào bản chất của ci, ta có các 

phương pháp ước lượng khác nhau: 

Phương pháp OL  gộp (OLS- Pooled) được 

sử dụng khi tiến hành nghiên cứu, các  ci không có 

hoặc sự chênh lệnh giữa các ci là không đáng kể.  

Phương pháp  ô hình tác động ngẫu nhiên 

(Random effects model- REM): Mô hình này 

được sử dụng với điều kiện là có vấn đề về thiếu 

biến không quan sát được dạng ci, và ci không 

tương quan với các biến giải thích khác trong 

mô hình. 

Mô hình REM: 

itkitkitit vXXy   ...221  

Trong đó: vit=ci+uit được gọi là sai số tổng hợp 

Các giả thiết của mô hình: 

- Giả thiết 1: E(X’v) = 0 

- Giả thiết 2: rankE(X’X)=k 

- Giả thiết 3: cov(uit,ujs|Xi) = 0, t ≠ s  

hoặc i ≠ j 
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Với mọi i, j 

Phương pháp  ô hình tác động cố định 

(Fixed Effects model - FE): Mô hình này được sử 

dụng trong trường hợp mô hình có vấn đề về 

thiếu biến không quan sát được ci và các yếu tố ci 

có tương quan với các biến giải thích khác trong 

mô hình. Do đó mô hình này không gộp thành 

phần không quan sát được ci với sai số ngẫu 

nhiên uit mà xem ci như một biến giải thích thông 

thường tuy nhiên không quan sát được. 

Mô hình FEM tổng quát: 

itikitkitit ucXXy   ...221  

Các giả thiết đưa ra đối với mô hình tác 

động cố định: 

- Giả thiết 1: Kỳ vọng có điều kiện của sai 

số ngẫu nhiên theo biến giải thích tại mọi thời 

điểm và đặc t nh không quan sát được bằng 0:      

E(ui|Xi, ci)=0 với mọi t = 1, 2, …,  

- Giả thiết 2: rank(E(X’X)) = k 

- Giả thiết 3: 

0),cov(;)|var( 2  jiitit uuXu  ,  

với mọi i≠j 

Để ước lượng theo phương pháp tác động cố 

định, ta sẽ sử dụng hai phương pháp 

2.2. Số liệu và các biến số 

2.2.1. Số li u 

Nguồn số liệu đươc sử dụng là bộ số liệu điều tra 

doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên giai đoan từ năm 

2009-2014. Bài báo sử dụng số liệu có được của 

544 doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên  để đánh giá 

đóng góp của yếu tố lao động đến giá trị mới tạo 

ra (VA) của doanh nghiệp. 

2.2.2. Các biến số 

Mô hình: Ln_VAit = f (ln_ldit ; ln_kit) 

+ Biến phụ thuộc: Ln_vaitlà logarit giá trị 

tăng thêm của doanh nghiệp ngành i trong thời 

gian t 

+ Biến độc lập: Ln_ldit và Ln_kitlần lượt là 

logarit số lao động và lượng vốn sử dụng trong 

các doanh nghiệp ngành i trong thời gian t. 

+ Giá trị tăng thêm (VAit) của doanh nghiệp 

i được tính bằng đơn vị triệu đồng. 

+ Lao động sử dụng trong doanh nghiệp i 

được tính theo số người. 

+ Vốn sử dụng trong doanh nghiệp i được 

t nh theo đơn vị triệu đồng. 

3.  Kết quả nghiên cứu 

Trong phần này, ta sẽ phân tích lựa chọn 

mô hình đánh giá đóng góp của lao động đến 

giá trị tăng thêm đối với các doanh nghiệp tỉnh 

Thái Nguyên. 

Ta sẽ sử dụng kiểm định Hausman để lựa 

chọn mô hình nào phù hợp, tránh tình trạng có 

hiện tượng tự tương quan và các khuyết tật khác 

trong mô hình. Như chúng ta đã  iết khi mô hình 

có hiện tượng tự tương quan thì nó đã vi phạm 

các giả thiết của ước lượng OLS, sẽ làm cho các 

ước lượng bị chệch và không vững. Đây là 

nguyên nhân có thể dẫn đến các ước lượng không 

ch nh xác và đáng tin cậy. Chính vì vậy ta sử 

dụng kiểm định Hausman. 
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+ Kiểm định Hausman sử dụng để kiểm định 

giả thiết:  

H0: Sử dụng mô hình REM (ci và biến giải 

th ch không tương quan) 

H1: Sử dụng mô hình FEM (ci và biến giải 

th ch có tương quan) 

Ta có bảng kết quả kiểm định như sau: 

Bả   1: Kiể  định H us  n cho các DN tỉnh Thái Nguyên gi i đoạn 2009 -2014 

 Hệ số   

FEM  

(b) 

REM 

(B) 

Sai lệch 

(b-B) 

Độ lệch chuẩn  

    (Vb-VB) 

Ln_ld 0.3981895 0.6373471 -0.2391576 0.0827113 

Ln_k 0.4468099 0.4448903 0.0019196 0.0199471 

Nguồn số liệu: Kết quả chạy phần m m Stata 

 

Kiểm tra  H0: ci và  biến giải th ch  hông 

tương qu n 

Ci2(2) = (b-B)’ (Vb-VB)^{-1}](b-B) = .75;  

Prob>ci2=0.0076 

Từ  ảng 1, ta nhận thấy rằng giá trị 

Pro >ci2=0.0076, giá trị này nhỏ hơn mức ý 

nghĩa thống kê α=0,05. Như vậy,  ác  ỏ giả thiết 

H0, tức ci và  iến giải th ch tương quan với nhau. 

Như vậy, để tránh vi phạm các giả thiết OLS và 

tránh được các sai lầm trong mô hình ta nên sử 

dung mô hình tác động cố định FEM. Kết quả 

ước lượng mô hình tác động cố định của các DN 

tỉnh Thái Nguyên như sau:   

 Bả   2. Kết quả ư c lượng  ô hình tác động cố định c   các DN tỉnh Thái Nguyên 

 

Ln_VA Hệ số beta 

(β) 

Sai số 

chuẩn  (SE) 

Giá trị 

Tkđ 

P> t  Khoảng tin cậy các hệ số   

Ln_ld 0.3981895 0.1200598 3.32 0.001 0.161994 0.634384 

Ln_k 0.4468099 0.0523441 8.54 0.000 0.343832 0.549787 

Constant  3.555117 0.6183874 5.75 0.000 2.338556 4.771679 

F=17,80 [Prob=0000],   Rho=0,71 

Nguồn số liệu: Kết quả chạy phần m m Stata 

Hệ số của lao động bằng 0,3981895 nghĩa là 

khi lao động tăng lên 1% (các yếu tố khác không 

thay đổi) thì trung  ình VA tăng lên 

0,3981895%. Kết quả dễ dàng cho chúng ta thấy 

được rằng VA của các doanh nghiệp công nghiệp 

tỉnh Thái Nguyên chịu ảnh hưởng lớn của nguồn 

lao động. Đây cũng là kết quả hợp lý đối với toàn 

bộ nền kinh tế của nước ta nói chung và tỉnh Thái 

Nguyên nói riêng trong giai đoạn 2009-2014, bởi 

vì nước ta là nước có dân số trẻ, lao động dồi dào 

và phần lớn trong việc sử dụng nguồn lực của 

doanh nghiệp. Thậm chí, trong giai đoạn này, do 

thực tế nước ta có nguồn lực lao động dồi dào và 

thuận lợi hơn so với nguồn lực về vốn được sử 

dụng trong các doanh nghiệp nên các doanh 

nghiệp còn có thể sử dụng và thay thế một 

lượng nhỏ nguồn lực về vốn bằng việc sử dụng 

lao động.  

Tuy nhiên, thực tế sử dụng vốn chưa nhiều 

trong các doanh nghiệp nhưng vốn lại có ảnh 

hưởng lớn đến VA của DN. Từ kết quả trên cho 

thấy hệ số   của vốn bằng 0,4468099 nghiã là 

khi lao động tăng lên 1% (các yếu tố khác không 

thay đổi) thì trung  ình VA tăng lên 0,4468099 

%.. 

4. Kết luận và hàm ý về chính sách 

Lao động được coi là lực lượng sản xuất 

quan trọng hàng đầu của mỗi nền kinh tế, là yếu 

tố đột phá đối với sự nghiệp phát triển kinh tế- 

xã hội của mỗi địa phương, mỗi doanh nghiệp 

và cả quốc gia. Kết quả nghiên cứu đã đo lường 

được đóng góp của yếu tố lao động vào giá trị 

tăng thêm của doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên 

giai đoạn 2009 – 2014  và đồng thời cho thấy tỷ 

lệ đóng góp của lao động cho giá trị tăng thêm 

nhỏ hơn so với đóng góp của vốn.  
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Thông qua nghiên cứu nhóm tác giả đưa ra 

một số kiến nghị để nâng cao hiệu quả sử dụng 

lao động trong các doanh nghiệp: 

- Xác định rõ được vai trò của yếu tố lao động 

từ đó có kế hoạch phân bổ lao động cho phù hợp 

tránh tình trạng thất nghiệp, phân phối thu nhập 

bất  ình đẳng.       

-  Bảo đảm và huy động nguồn vốn cho phát 

triển nhân lực; đẩy mạnh xã hội hóa để tăng 

cường các nguồn vốn cho phát triển nhân lực. 

-  Đặc biệt chú trọng việc phát triển nguồn 

nhân lực của tỉnh với ưu thế về nguồn lao động 

đã qua đào tạo, gắn kết với các trường Đại học, 

Cao đẳng, các trường trung cấp nghề trên địa 

bàn tỉnh. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế để phát 

triển nguồn nhân lực và chuyển giao công nghệ 

hiện đại. 
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